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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Trạng thái của các cổ phiếu trụ và các cổ phiếu đầu ngành đều chưa cải thiện trên biểu đồ tháng. Hiện tại, VN-Index đang
đi ngang theo cặp đường trung bình trượt MA10/20 trên biểu đồ ngày tuy nhiên dấu hiệu điều chỉnh đang thể hiện rõ ở
khung H1 với các chỉ báo xu hướng giảm ngắn hạn, lực cung tăng rõ rệt. Nhà đầu tư lướt sóng ưu tiên quản trị rủi ro khi
theo các khung giao dịch này.

Vùng mua đã được xác nhận theo BCCL tháng 01.2025, nhà đầu tư lựa chọn thời điểm phù hợp để gia tăng tỷ trọng cổ
phiếu.

Mốc hỗ trợ tại kênh giá dưới của VN-Index tại 1215 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1184 - 1198 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 23/01/2025
VNINDEX

1,242.53 -0.29%

HNX

220.67 -0.46%

UPCOM

93.08 +0.26%

DOW JONES

44,156.73 +0.30%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Cung áp đảo, xác định điều chỉnh ngắn trên khung H1”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -3.56 điểm (-0.29%) về mức 1242.53 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 12.03 nghìn tỷ đồng, tăng +4.9% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -5.09 điểm (-0.39%) về mức 1309.72 điểm với 3
mã tăng, 24 mã giảm và 3 mã tham chiếu.

VN-Index giao dịch ảm đạm với độ rộng nghiêng về phía bán chủ động, trong đó đóng góp giảm điểm gồm Hàng công
nghiệp (-1.39%), Tài nguyên cơ bản (-1.23%), khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm nhẹ. Nhóm Hàng tiêu dùng VNCOND
có mức giao dịch tốt nhất khi tăng +0.26%. Các cổ phiếu có diễn biến nổi bật gồm TRC, YEG tăng trần, ITD (+4.9%), TDC
(+4.13%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.29%), HNX-Index (-0.45%), UPCOM-Index (+0.26%), VN30
(-0.39%), VNMID (+0.12%), VNSML (-0.51%), VNDIAMOND (-0.37%), VNFINLEAD (+0.01%), VNCOND (+0.14%), VNCONS
(-0.55%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số VN-Index gồm LPB (+1.1 điểm), HVN (+0.34 điểm), FRT (+0.28 điểm) trong khi
đó các cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm HDB (-0.54 điểm), BID (-0.49 điểm), VHM (-0.49 điểm).

Khối ngoại bán ròng -248.87 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm GMD (-47.88 tỷ), FRT (-46.53 tỷ),
FPT (-43.11 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm LPB (+85.17 tỷ), HDB (+30.02 tỷ), CTR (+26.35 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
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 Thủ tướng chia sẻ giải pháp giải phóng tiềm năng tăng trưởng quốc gia tại WEF Davos 2025 1
 Xuất khẩu cá ngừ gần chạm ngưỡng 1 tỷ USD 2
 Hải Phòng dự báo thu ngân sách nội địa giai đoạn 2025 – 2027 suy giảm 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
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30/01/2025: FED công bố lãi suất điều hành
Mỹ công bố sơ bộ GDP

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,260.00 -0.22% -0.47% -0.75%
USD/JPY 155.50 -0.06% -1.26% 2.86%
GBP/USD 1.24 0.81% 1.64% -3.13%
EUR/USD 1.04 0.00% 1.96% -1.89%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Vàng USD/t.oz 2,754.94 0.39% 2.98% 2.19%
Bạc USD/t.oz 30.74 0.00% 3.02% -3.64%
Quặng sắt USD/T 101.21 0.00% 3.18% -2.79%
Thép CNY/T 3,288.00 -0.57% 2.24% -0.96%
Thép cuộn cán nóng USD/T 684.96 -0.87% -3.12% 1.48%
Đồng USd/Lbs 4.27 -0.93% -0.93% 1.43%
Gỗ USD/1000 board feet 572.53 -1.81% 6.30% 2.39%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê USd/Lbs 342.65 4.23% 3.66% 4.91%
Đường USd/Lbs 18.16 2.25% 0.67% -8.33%
Cao su USD Cents / Kg 198.50 1.28% 2.16% -3.27%
Lợn hơi USd/Lbs 81.48 0.34% -2.04% -3.44%
Lúa mì USd/Bu 555.50 -0.58% 1.69% -1.38%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 78.94 -0.57% -1.23% 7.37%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.77 0.00% -5.04% 8.96%
Than USD/T 117.75 -0.34% 2.84% -11.63%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 21,254.27 1.01% 4.85% 4.40%
Dow Jones 44,156.73 0.30% 4.40% -1.09%
FTSE 100 8,545.13 -0.04% 4.19% 2.31%
Nikkei 225 39,646.25 1.58% 3.05% 0.64%
S&P 500 6,086.37 0.61% 4.29% -0.06%

22/01/2025
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1. Độ rộng thị trường

-1% 0% 1% 2% 3% 4%

Viễn thông
Dịch vụ Tiêu dùng

Dược phẩm và Y tế
Dầu khí

Ngân hàng
Hàng Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin
Tiện ích Cộng đồng

Tài chính
Công nghiệp

Nguyên vật liệu

3.54%
1.16%

-0.68%

-0.19%

-0.09%

-0.86%
-1.06%

-0.27%

-0.12%

0.47%
0.13%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 22/01/2025

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

LPB HVN FRT BSR SSB CTR STB VTP SJS BHN MSN PLX BVH HPG VCB BCM GVR BID VHM HDB

0.190.27

1.08

0.14 0.13 0.13 0.11 0.08

-0.16

-0.46

-0.20 -0.21 -0.21

0.33

-0.29 -0.35
-0.48 -0.49

-0.25

0.21

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

09/01 10/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 20/01 21/01 22/01

40

220

364

16

-141

-521

243
178

304
359

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

09/01 10/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 20/01 21/01 22/01

-442
-286

-79

-654
-443

-3,110

-558
-285 -146 -258

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

LPB 85,178 2,567,600

HDB 29,990 1,328,300

CTR 26,348 200,310

VNM 20,767 335,480

PVS 15,513 468,900

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VHM -28,874 -726,436

VPB -37,020 -2,015,685

FPT -43,108 -287,510

FRT -46,535 -237,792

GMD -47,821 -780,532

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

STB 60,881 1,672,900

CTG 50,057 1,338,900

EVF 27,600 3,000,000

MWG 23,354 405,500

HPG 20,256 770,178

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

FRT -5,040 -25,300

NKG -3,090 -230,900

SHS -29,750 -2,500,000

TCH -2,860 -200,000

VTP -13,536 -80,000

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,242.53 -0.29% 1.10% -2.08%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 12,018.17 4.73% 41.07% -21.38%
HNX 220.67 -0.46% 1.10% -3.29%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,242.52 59.04% 158.09% 12.52%
Upcom 93.08 0.26% 1.04% 0.37%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 807.18 -7.70% 107.67% 4.44%
P/E VNindex (x) 13.14 -0.15% 1.62% -1.05%
P/B VNindex (x) 1.64 0.00% 0.00% -2.96%

22/01/2025

NIKKEI 225

39,646.25 +1.58%

DAX

21,254.27 +1.01%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Trên biểu đồ ngày, VN-Index giao dịch biên độ hẹp giữa cặp đường trung bình trượt MA10/20 ngày, dòng tiền càng gần
những ngày nghỉ lễ Tết càng thiếu hụt và ảm đạm khiến chỉ số liên tục giằng co trước ngưỡng kháng cự 1250 điểm. Hiện
tại, thị trường không có nhiều biến động so với phiên trước, chỉ số tiếp tục đi ngang tạo nền ngắn hạn sau khi đà tăng
chậm lại, các nhóm ngành giao dịch phân hóa và nghiêng về phía bán chủ động, trong đó chỉ số VN30 ảnh hưởng đến chỉ
số chung kéo giảm điểm thị trường trong phiên.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, động lượng thị trường suy yếu khi giá giảm đi kèm lực cung gia tăng. Đường MA10 đã cắt
xuống MA20 trên khung H1 cho tín hiệu VN-Index có khả năng điều chỉnh ngắn hạn trong phiên tới.

Xét về tổng quan, tín hiệu điều chỉnh đã xuất hiện trên khung H1 của VN-Index, đà tăng đã suy yếu ở các phiên trước đó
khi chỉ số không vượt được ngưỡng kháng cự 125x điểm tương đương đường MA10 tuần. Do đó nhà đầu tư chú ý đến
phản ứng của thị trường tại mốc hỗ trợ ngắn hạn phía dưới tại 1237 điểm.

Mốc hỗ trợ tại kênh giá dưới của VN-Index tại 1215 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1184 - 1198 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (17/01/2025)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SSB 1.63%
STB 0.83%
SAB 0.19%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TRC 26.16%
YEG 18.36%
CDC 15.98%
PGI 14.25%
LAF 14.21%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SGN 6.96%
SJS 5.15%
LPB 4.87%
BHN 4.11%
SCS 3.77%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TMT 72.92%
SGT 34.46%
TRC 30.02%
BCE 24.56%
FDC 23.36%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HDB -2.87%
BVH -2.50%
BCM -1.89%
VRE -1.81%
PLX -1.76%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PTC -6.36%
SBV -6.26%
VOS -6.06%
IDI -5.97%
GSP -5.76%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SSB 7.45%
HDB 4.02%
FPT 3.17%
VIB 2.84%
STB 2.68%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCO -15.21%
NVT -7.36%
SMC -6.54%
SBV -6.36%
TBC -6.01%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VTP 13.71%
LPB 8.27%
HVN 6.93%
APH 6.93%
SGN 6.57%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

GMC -36.62%
GIL -20.19%
CKG -17.52%
ABR -16.15%
VPG -15.51%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SSB 8.07%
STB 8.02%
VIB 4.18%
MBB 3.16%
CTG 2.61%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SJS 28.68%
VTP 19.72%
LPB 16.10%
VGC 10.25%
CTD 9.79%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BCM -3.71%
POW -3.00%
PLX -1.51%
SAB -1.47%
VHM -1.25%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVL -3.98%
VCF -3.06%
DBC -2.68%
HPX -2.27%
CII -2.21%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

GVR -10.97%
MSN -10.32%
POW -8.87%
HDB -6.78%
SSI -6.69%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SJS -7.35%
LGC -7.02%
PSH -6.56%
TLG -6.33%
DBC -4.32%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PSH -25.00%
NVL -17.73%
DXS -17.71%
TLG -17.45%
PDR -16.02%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
VN30

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HRC 6.98%
YEG 6.95%
DMC 6.93%
BMC 6.92%
KPF 6.71%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Những điểm quan trọng trong khởi đầu chính sách thương mại của ông Trump
 Giá vàng nhảy lên đỉnh 2 tháng vì USD trượt dốc và mối lo thuế quan
 Bất động sản Trung Quốc lo có thêm nhiều 'Evergrande'

https://vneconomy.vn/thu-tuong-chia-se-giai-phap-giai-phong-tiem-nang-tang-truong-quoc-gia-tai-wef-davos-2025.htm
https://vneconomy.vn/xuat-khau-ca-ngu-gan-cham-nguong-1-ty-usd.htm
https://vneconomy.vn/hai-phong-du-bao-thu-ngan-sach-noi-dia-giai-doan-2025-2027-suy-giam.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/01/Weekly_Highlights_250117.pdf
https://vneconomy.vn/nhung-diem-quan-trong-trong-khoi-dau-chinh-sach-thuong-mai-cua-ong-trump.htm
https://vneconomy.vn/gia-vang-nhay-len-dinh-2-thang-vi-usd-truot-doc-va-moi-lo-thue-quan.htm
https://vietstock.vn/2025/01/bat-dong-san-trung-quoc-lo-co-them-nhieu-evergrande-775-1264908.htm

